	PHÒNG GD & ĐT NAM GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS 
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	CỤM XÃ CHÀVÀL - ZUÔICH
	

	Số:        /PC-THCSCZ
	ChàVàl, ngày       tháng 01 năm 2020


BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CANH TÝ 2020
Từ ngày 20/01/2020 đến 30/01/2020
(Nhằm ngày 26/12 Kỷ Hợi đến 06/01 Canh Tý )
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	Thời gian trực
	Số ĐT
	Ghi chú

	01
	A Rất Thị           Quế
Coor                    Nam
	Giáo viên
Giáo viên
	20/01/2020
(26/12/AL)
	0373090216

0347001062
	

	02
	A Rất            Đắp
B Rao           Sao
	Giáo viên
Giáo viên
	21/01/2020
(27/12/AL)
	0388054328
0987692304
	

	03
	A Lăng Thị    Nội
Ngô Thị          Phương
	Giáo viên
Giáo viên
	22/01/2020
(28/12/AL)
	0363547214

0358679891
	

	04
	Hiên                Tân
Bh Ling Thị    Tréc
	TPT Đội
Giáo viên
	23/01/2020
(29/12/AL)
	0333835824
0335429815
	

	05
	Trần               Quý

Hiền Thị Thu Hương

Coor         Viên
	Hiệu trưởng

Giáo viên
Giáo viên
	24/01/2020
(30/01/AL)
	0888144477

0367268365
0327123556
	

	06
	Nguyễn Thanh Thương
A Lăng          Dũng

PơLoong         Tâm
	PHT
Giáo viên
Nhân viên
	25/01/2020
(01/01/AL)
	0378155449 
0397057569

0355059336
	

	07
	B Ling                Nao

PơLoong             Dót

Nguyễn Thị Ngọc Nữ
	TTCM
Nhân viên

Nhân viên
	26/01/2020
(02/01/AL)
	0326976983

0359709374

0985422591
	

	08
	Phạm Quốc    Long

PơLoong Xuân  Thành
	Giáo viên

Nhân viên
	27/01/2020
(03/01/AL)
	0974738607

0344211318
	

	09
	Riah                Đức

PơLoong        Chốp
	Giáo viên

Nhân viên
	28/01/2020
(04/01/AL)
	0382764189

0373360857
	

	10
	Nguyễn Văn Thành
Zơ Rum         Tân
	Giáo viên

Giáo viên
	29/01/2020
(05/01/AL)
	0384063162
0326810085
	


 Lưu ý: *  Thờì gian trực từ 7g00 ngày trực đến 7g00 ngày hôm sau

             *  Trực bảo vệ trường hàng ngày Đ/c B Lúp Khuyên:   

                                                   0384096533                                                                                                                                                                                            
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG





                                                                                                           Trần Quý
